ĐIỆN - KHÍ NÉN
1. Tên học phần  
: ĐIỆN - KHÍ NÉN 
2. Mã học phần
: 2102023616
3. Số tín chỉ        
: 2
4. Trình độ          
: Dành cho học sinh năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :    0 tiết
· Thực hành 
:  0 tiết
· Tự học 
:  0 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
:  PLC cơ bản.
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực
* Về kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc, phân tích được sơ đồ của một số hệ thông điều khiển khí nén thông dụng

* Về kỹ năng

- Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển điện khí nén theo yêu cầu cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình.

- Phát hiện và khắc phục được các lỗi cơ bản trong hệ thống.

* Về thái độ

- Thực hiện đúng các quy tắc an toàn trong vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống truyền động khí nén.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong thực hành.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

· Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về khí nén, Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén, các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén, thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén, các phần tử trong hệ thống điều khiển điện - khí nén và thiết kế mạch điều khiển bằng điện - khí nén

9. Nhiệm vụ của học sinh
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

· Tài liệu tham khảo


[1] Hệ thống điều khiển khí nén - TS.Nguyễn Ngọc Phương - NXB Giáo dục - 2000.


 [2] Công nghệ khí nén - PGS. TS. Hồ Đắc Thọ - Nxb KH &KT 2004   


 [3] Hệ thống thủy lực và khí nén - Ts. Nguyễn Thị Xuân Thu, Ts. Nhữ Phương Mai - NXB Lao động – 2001. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá học sinh
· Dự lớp: trên 75% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Khái niệm về khí nén
	1
	1
	
	
	

	2
	Bài 2: Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén
	2
	2
	
	
	

	3
	Bài 3: Các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén 
	4
	4
	
	
	

	4
	Bài 4: Thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén
	7
	7
	
	
	

	5
	Bài 5: Các phần tử trong hệ thống điều khiển điện - khí nén
	6
	6
	
	
	

	6
	Bài 6: Thiết kế mạch điều khiển bằng điện - khí nén
	10
	10
	
	
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ KHÍ NÉN 


1.1. Lịch sử phát triển kỹ thuật khí nén 


1.2. Khả năng ứng dụng của khí nén



1.2.1. Trong lĩnh vực điều khiển



1.2.2. Trong truyền động


1.3. Ưu, nhược điểm của hệ thống truyền động bằng khí nén


1.3.1. Ưu điểm


1.3.2. Nhược điểm


1.4. Đơn vị đo trong hệ thống điều khiển


1.4.1. Áp suất


1.4.2. Lực 


1.4.3. Công


1.4.4. Công suất

Bài 2: MÁY NÉN KHÍ  VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN

2.1. Hệ thống thiết bị phân phối khí


2.2. Máy nén khí

2.2.1. Nguyên tắc hoạt động của máy nén khí



2.2.2. Máy nén khí kiểu Pittông



2.2.3. Máy nén khí kiểu cánh gạt



2.2.4. Máy nén khí kiểu Root


2.3. Bộ bảo dưỡng

2.3.1. Bộ lọc

2.3.2. Van áp suất

2.3.3. Thiết bị bôi trơn


2.4.Thiết bị xử lý khí nén
2.4.1. Yêu cầu về khí nén

2.4.2. Các phương pháp xử lý khí nén

Bài 3: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

3.1. Khái niệm


3.1.1. Phần tử đưa tín hiệu



3.1.2. Phần tử xử lý tín hiệu



3.1.3. Phần tử điều khiển



3.1.4. Cơ cấu chấp hành


3.2.Van đảo chiều



3.2.1. Nguyên lý hoạt động



3.2.2. Ký hiệu can đảo chiều



3.2.3. Van đảo chiều 3/2



3.2.4. Van đảo chiều 4/2



3.2.5. Van đảo chiều 5/2



3.2.6. Nút nhấn



3.3. Cơ cấu chấp hành

3.3.1. Xy lanh





3.3.1.1. Xy lanh tác động đơn





3.3.1.2. Xy lanh tác động kép





3.3.1.3.  Xy lanh quay

3.3.2. Động cơ khí nén


3.4. Van một chiều

3.5. Van logic OR, AND


3.6. Van xả khí nhanh

3.7. Van tiết lưu



3.7.1. Van tiết lưu có tiết diện thay đổi



3.7.2. Van tiết lưu một chiều điều chỉnh bằng tay



3.7.3. Van tiết lưu hai chiều


3.8. Công tắc hành trình

3.9. Van áp suất 



3.9.1. Van an toàn



3.9.2. Van tràn



3.9.3. Rơle áp suất


3.10. Van điều chỉnh thời gian



3.11. Các ký hiệu thường dùng

Bài 4: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỀN BẰNG KHÍ NÉN

4.1. Biểu đồ trạng thái

4.1.1. Ký hiệu

4.1.2. Thiết kế biểu đồ trạng thái


4.2. Phương pháp điều khiển bằng tay


 4.2.1. Điều khiển trực tiếp


 4.2.2. Điều khiển gián tiếp

Bài thực hành 3: Thực hành đọc và lắp ráp mạch điều khiển bằng tay


4.3. Phương pháp điều khiển theo chu trình


 4.3.1. Điều khiển 1 xylanh


 4.3.2. Điều khiển 2 xylanh


 4.3.3. Bài tập ứng dụng 

Bài thực hành 4: Thực hành đọc, lắp ráp và thiết kế mạch mạch điều khiển 

4.4. Phương pháp điều khiển theo tầng


4.4.1. Nguyên tắc và cách chia tầng.


4.4.2. Thiết kế mạch điều khiển 2 tầng.


4.4.3. Bài tập ứng dụng 



4.4.3.1. Mạch điều khiển máy khoan.



4.4.3.2. Mạch điều khiển máy dập



4.4.3.3. Các thiết bị cơ khí khác


4.4.4. Thiết kế mạch điều khiển 3 tầng.


4.4.5. Bài tập ứng dụng 

Bài 5: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - KHÍ NÉN


5.1. Khái niệm 


5.2. Nút nhấn:



 5.2.1. Nút nhấn thường mở



 5.2.2. Nút nhấn thường đóng



 5.2.3. Nút nhấn chuyển mạch


5.3. Van điện từ


 5.3.1. Van điện từ 3/2 không duy trì

 
    5.3.2. Van điện từ 5/2 không duy trì



 5.3.3. Van điện từ 3/2 không duy trì



 5.3.4. Bài tập ứng dụng


5.4. Rơ le



 5.4.1. Cấu tạo & nguyên lý hoạt động



 5.4.2. Ứng dụng



 5.4.3. Bài tập ứng dụng


5.5. Công tắc hành trình



 5.5.1. Công tắc hành trình cơ – điện




- Cấu tạo & nguyên lý hoạt động




- Ứng dụng




- Bài tập ứng dụng



 5.5.2. Công tắc hành trình nam châm




- Cấu tạo & nguyên lý hoạt động




- Ứng dụng




- Bài tập ứng dụng



 5.5.3. Các loại cảm biến




- Cảm biến điện từ


- Cảm biến điện dung


- Cảm biến quang


5.6. Rơ le thời gian



 5.6.1. Cấu tạo & nguyên lý hoạt động



 5.6.2. Ứng dụng



 5.6.3. Bài tập ứng dụng

Bài 6:  THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN – KHÍ NÉN


6.1. Khái niệm quá trình điều khiển



6.1.1. Hệ thống điều khiển



6.1.2. Các loại tín hiệu điều khiển



6.1.3. Đặc trưng cho quá trình điều khiển


6.2. Phần tử mạch logic



6.2.1. Phần tử logic NOT



6.2.2. Phần tử logic AND



6.2.3. Phần tử logic NAND



6.2.4. Phần tử logic OR



6.2.5. Phần tử logic NOR



6.2.6. Phần tử logic XOR


6.3. Lý thuyết đại số Boole



6.3.1. Các phép biến đổi hàm một biến



6.3.2. Ứng dụng


6.4. Nguyên tắc thiết kế mạch điều khiển



6.4.1. Nguyên tắc thiết kế



6.4.2. Ký hiệu



6.4.3. Sơ đồ hành trình bước


6.5. Thiết kế mạch điều khiển theo trình tự



6.5.1. Mạch điều khiển điện – khí nén với một xy lanh



6.5.2. Mạch điều khiển điện – khí nén với hai xy lanh


6.6. Thiết kế mạch điều khiển theo tầng



6.6.1. Nguyên tắc chia tầng



6.6.2. Thiết kế mạch điều khiển hai tầng, ba tầng.


6.7. Bài tập ứng dụng



6.7.1. Mạch điều khiển cơ cấu kẹp



6.7.2. Mạch điều khiển thiết bị dập khuôn



6.7.3. Mạch điều khiển máy khoan  bàn

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20 


Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo








